
 Câu 1. Cá nhân, tổ chức có quyền và 
nghĩa vụ gì trong phòng, chống tác hại của 
rượu bia?

Trả lời: 
Theo Điều 4, Luật phòng chống tác hại của 

rượu bia, trong phòng chống tác hại của rượu, 
bia, cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ như 
sau: 

1. Được sống trong môi trường không chịu 
ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia.

2. Được cung cấp thông tin phù hợp, chính 
xác, khách quan, khoa học, đầy đủ về rượu, 
bia, nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và tác hại 
của rượu, bia.

3. Phản ánh, tố cáo hành vi vi phạm pháp 
luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; tố 
cáo việc cơ quan, người có thẩm quyền không 
xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống 
tác hại của rượu, bia.

4. Tuân thủ quy định của pháp luật về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Câu 2. Em H (14 tuổi) là học sinh trường 
THCS X thường xuyên tụ tập uống rượu với 
một số học sinh cá biệt ở cổng trường sau 
giờ tan học. Bạn bè trong lớp khuyên nhủ, 
nói với H rằng đây là hành vi bị nghiêm cấm, 
nhưng H không nghe vì cho rằng uống rượu 
bia là sở thích nên ai cũng có thể uống. 
Nhận định này đúng hay sai?

 
Trả lời: 
Theo khoản 1, Điều 5, Luật phòng, chống 

tác hại của rượu bia, “Người chưa đủ 18 tuổi 
uống rượu, bia” là một trong những hành vi mà 
Luật nghiêm cấm thực hiện.

Do đó, nhận định trên của H là sai. 

Câu 3. Hoạt động giáo dục, truyền thông 
về phòng, chống tác hại của rượu bia gồm có 
những nội dung gì? 

 Trả lời: 
Theo Điều 7, Luật phòng chống tác hại của 

rượu, bia, nội dung thông tin, giáo dục, truyền 
thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia gồm 
có: 

1. Chính sách, pháp luật của Nhà nước về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia; các hành vi 
bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của 
rượu, bia; các chế tài xử phạt và vận động cá 
nhân, tổ chức tuân thủ quy định của pháp luật về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia.

2. Quyền, nghĩa vụ của cá nhân và trách 
nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cộng đồng 
trong phòng, chống tác hại của rượu, bia.

3. Tác hại của rượu, bia; tác hại của rượu, bia 
giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực 
phẩm; các mức độ nguy cơ khi uống rượu, bia; 
các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia.

4. Bệnh, tình trạng sức khỏe, đối tượng 
không nên uống rượu, bia; độ tuổi không được 
uống rượu, bia.

5. Kỹ năng từ chối uống rượu, bia; kỹ năng 
nhận biết và ứng xử, xử trí khi gặp người say 
rượu, bia, người nghiện rượu, bia.

6. Vận động hạn chế uống rượu, bia và 
không điều khiển phương tiện giao thông, vận 
hành máy móc sau khi uống rượu, bia.

7. Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất 
rượu thủ công bảo đảm an toàn thực phẩm theo 
quy định của pháp luật.

8. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ gia 
đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công làm thủ tục 
cấp giấy phép sản xuất, đăng ký với Ủy ban nhân 
dân cấp xã việc bán rượu cho cơ sở có giấy phép 
sản xuất rượu để chế biến lại, kê khai việc sản 

xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh 
doanh.

Câu 4. Một số người nhà bệnh nhân đang 
điều trị tại bệnh viện X thời gian rảnh rỗi 
thường xuyên tụ tập tại căn tin bệnh viện để 
uống rượu, bia. Nhiều người cho rằng, bệnh 
viện là nơi khám chữa bệnh không phải là địa 
điểm để uống rượu bia. Luật phòng, chống 
tác hại của rượu, bia quy định vấn đề này như 
thế nào?

 
Trả lời: 
Theo Điều 10, Luật phòng chống tác hại của 

rượu, bia, địa điểm không uống rượu, bia gồm 
có: 

1. Cơ sở y tế.
2. Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, 

học tập, làm việc.
3. Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui 

chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi.
4. Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân 
và cơ sở giam giữ khác.

5. Cơ sở bảo trợ xã hội.
6. Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp 
công lập trong thời gian làm việc, trừ địa điểm 
được phép kinh doanh rượu, bia.

7. Các địa điểm công cộng theo quy định của 
Chính phủ.

Như vậy, theo quy định trên, việc uống rượu, 
bia tại bệnh viện là trái với quy định của Luật. 

Câu 5. Gia đình chị H có truyền thống nấu 
rượu thủ công từ nhiều năm nay. Việc nấu 
rượu không nhằm mục đích kinh doanh mà 

để phục vụ nhu cầu tiêu thụ của gia đình vào 
các dịp giỗ chạp, hiếu, hỷ. Tuy nhiên, để 
quản lý việc sản xuất rượu thủ công của gia 
đình chị H sẽ phải thực hiện thủ tục gì? 

Trả lời: 
Khoản 1, Điều 17, Luật phòng chống tác hại 

của rượu, bia quy định: 
Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ 

công không nhằm mục đích kinh doanh phải có 
bản kê khai gửi Ủy ban nhân dân cấp xã về 
lượng rượu được sản xuất, phạm vi sử dụng, 
cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm và không 
bán rượu ra thị trường theo mẫu do Bộ trưởng 
Bộ Công Thương quy định. Việc kê khai không 
phải nộp phí, lệ phí.

Như vậy, gia đình chị H sẽ phải thực hiện 
thủ tục theo quy định nêu trên. 

Câu 6. Khu vui chơi trẻ em đóng tại địa 
bàn huyện X thu hút rất nhiều khách tới vui 
chơi, giải trí, nhất là vào những ngày cuối 
tuần. Một số cửa hàng tại đây ngoài bày bán 
các sản phẩm đồ chơi, đồ dùng học tập còn 
bán cả rượu bia, bánh kẹo. Một số phụ 
huynh cho rằng, việc bày bán rượu bia tại 
địa điểm vui chơi dành cho trẻ em là không 
phù hợp. Nhận định này đúng hay sai?

Trả lời: 
Theo Điều 19, Luật phòng chống tác hại của 

rượu, bia, địa điểm không bán rượu, bia gồm 
có: 

1. Cơ sở y tế.
2. Cơ sở giáo dục.
3. Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, 

vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 
tuổi.



NĂM 2020

SỞ TƯ PHÁP TÂY NINH4. Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, 
trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân 
và cơ sở giam giữ khác.

5. Cơ sở bảo trợ xã hội.
6. Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp 
công lập, trừ địa điểm được phép kinh doanh 
rượu, bia.

Như vậy, quan điểm của phụ huynh là đúng 
vì việc bán rượu, bia tại khu vui chơi, giải trí cho 
trẻ em (dưới 18 tuổi) là trái với quy định của pháp 
luật. 

Câu 7. Việc phòng ngừa tai nạn giao 
thông liên quan đến sử dụng rượu, bia được 
quy định như thế nào? 

Trả lời: 
Theo Điều 21, Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia, việc phòng ngừa tai nạn giao thông 
liên quan đến sử dụng rượu, bia được quy định 
như sau: 

1. Người điều khiển phương tiện giao thông 
không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia 
giao thông.

2. Người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, 
chủ phương tiện giao thông vận tải có trách 
nhiệm chủ động thực hiện biện pháp phòng 
ngừa, phát hiện, ngăn chặn người điều khiển 
phương tiện vận tải uống rượu, bia ngay trước 
và trong khi tham gia giao thông.

3. Cơ quan, người có thẩm quyền có trách 
nhiệm kiểm tra nồng độ cồn trong máu, hơi thở 
của người điều khiển phương tiện giao thông 
đang tham gia giao thông hoặc gây ra tai nạn 
giao thông.

4. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm xây 
dựng nội dung và tổ chức việc đào tạo về phòng, 
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chống tác hại của rượu, bia trong chương trình 
đào tạo cấp bằng, chứng chỉ, giấy phép điều 
khiển phương tiện giao thông thuộc phạm vi 
quản lý.

Câu 8. Ông T (50 tuổi) là người ở xã X 
nghiện rượu đã nhiều năm nay. Mỗi lần say 
rượu, ông T gây gổ, chửi bới hàng xóm, đánh 
đập vợ con gây ảnh hưởng đến trật tự của 
địa phương. Có thể áp dụng biện pháp 
phòng ngừa tác hại của rượu, bia tại cộng 
đồng nào trong trường hợp của ông T?

 
Trả lời: 
Theo Điều 24, Luật phòng chống tác hại của 

rượu, bia, có các biện pháp sau đây để phòng 
ngừa tác hại của rượu, bia tại cộng đồng: 

1. Tuyên truyền, vận động các gia đình, 
thành viên thuộc tổ chức, cộng đồng tham gia 
tuyên truyền và thực hiện quy định của pháp luật 
về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

2. Lồng ghép hoạt động phòng, chống tác hại 
của rượu, bia vào các phong trào, hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng đời sống văn 
hóa và hoạt động khác tại cộng đồng.

3. Vận động, khuyến khích quy định trong 
hương ước, quy ước việc hạn chế hoặc không 
uống rượu, bia tại đám cưới, đám tang, lễ hội 
trên địa bàn dân cư.

4. Vận động cá nhân, tổ chức không sử dụng 
sản phẩm rượu, bia không rõ nguồn gốc, xuất 
xứ, chưa được kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.

5. Phát hiện, phản ánh người say rượu, bia, 
người nghiện rượu, bia để cảnh báo, phòng 
ngừa, xử lý hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự, 
an toàn xã hội.

Như vậy, đối với trường hợp của ông T để 
phòng ngừa tác hại của rượu, bia tại cộng đồng, 
có thể áp dụng biện pháp “…phản ánh người say 

rượu, bia, người nghiện rượu, bia để cảnh báo, 
phòng ngừa, xử lý hành vi gây ảnh hưởng đến 
trật tự, an toàn xã hội” (theo khoản 5). 

Câu 9. Ba của B là người nghiện rượu bia. 
Đặc biệt gần đây, khi về hưu, mặc dù tuổi cao 
nhưng do nhiều thời gian rảnh rỗi, bữa cơm 
nào ông cũng phải uống đến cả chai rượu 
nhỏ nên sức khỏe ngày càng giảm sút. D là 
con trai của ông B rất lo lắng cho cha và 
muốn biết rõ hơn trách nhiệm của gia đình 
trong phòng, chống tác hại của rượu bia?

Trả lời:
Trách nhiệm của gia đình trong phòng, 

chống tác hại của rượu, bia được quy định tại 
Điều 34 Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, 
cụ thể:

- Giáo dục, giám sát, nhắc nhở thành viên 
chưa đủ 18 tuổi không uống rượu, bia, các thành 
viên khác trong gia đình hạn chế uống rượu, bia; 
động viên, giúp đỡ người nghiện rượu, bia trong 
gia đình cai nghiện rượu, bia.

- Hướng dẫn các thành viên trong gia đình kỹ 
năng từ chối uống rượu, bia; kỹ năng nhận biết, 
ứng xử, xử trí khi gặp người say rượu, bia, 
người nghiện rượu, bia và thực hiện các biện 
pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia.

- Tham gia với các cơ quan, tổ chức và cộng 
đồng thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, 
bia.
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